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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng  

cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Ninh Thuận 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 
    

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;  

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 
Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 

năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính 
phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 

năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3650/TTr-SNV ngày 31 

tháng 10 năm 2023 và Báo cáo thẩm định số 3226/BC-STP ngày 31 tháng 10 năm 
2023 của Sở Tư pháp. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đánh giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Ninh Thuận (gồm 04 Chương, 12 

Điều). 
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Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng   năm 2023 và thay 

thế Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy chế về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên 

chức thuộc tỉnh Ninh Thuận, Quyết định số 57/2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 

năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ban hành kèm 

theo Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp 

tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Nội vụ; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp; 

- Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ; 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- TT. HĐND các huyện, thành phố; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Ninh Thuận; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- VPUB: LĐ, các phòng ban, đơn vị, Công báo; 

- Lưu: VT.   ĐNĐ 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
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QUY ĐỊNH 

Đánh giá, xếp loại chất lượng  

cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Ninh Thuận 
(Kèm theo Quyết định số       /2023/QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2023  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) 

 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

Quy định này quy định nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh 

giá, xếp loại chất lượng hàng tháng, quý, năm đối với cán bộ, công chức, viên chức 

trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Ninh Thuận và các đối tượng khác có 

liên quan được quy định tại khoản 1, 2 Điều 11 của Quy định này. 

Điều 2. Nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên 

chức 

Thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 

13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên 

chức và Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 

về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, tỷ lệ cán 

bộ, công chức, viên chức xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong tổng số cán 

bộ, công chức, viên chức tại cùng cơ quan, đơn vị, tổ chức và đối với từng nhóm đối 

tượng có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ tương đồng (theo từng nhóm đối tượng: 

cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo cơ quan, đơn vị; công chức, viên chức lãnh 

đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; công chức, viên chức không giữ chức chức 

vụ lãnh đạo, quản lý) không vượt quá tỷ lệ đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ” theo quy định của Đảng. Trường hợp cơ quan, đơn vị, tổ chức có thành 

tích xuất sắc, nổi trội, hoàn thành vượt kế hoạch các công việc được giao, hoàn thành 

tốt các công việc đột xuất, có đề xuất hoặc tổ chức thực hiện đổi mới sáng tạo, tạo sự 

chuyển biến tích cực, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực thì cơ quan quản lý cấp trên 

trực tiếp xem xét, quyết định tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phù hợp với tình 

hình thực tế, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức. 
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Chương II 

TIÊU CHÍ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG  

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 
 

 

Điều 3. Tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ 

1. Tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 

Cán bộ đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì được xếp loại chất lượng ở mức 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 

a) Đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP 

ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, 

công chức, viên chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 90/2020/NĐ-CP); 

b) Không có văn bản phê bình, nhắc nhở của cấp có thẩm quyền trong việc 

thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, ngành, lĩnh vực được giao phụ trách hoặc có 

văn bản phê bình, nhắc nhở của cấp có thẩm quyền nhưng đơn vị có báo cáo - giải 

trình vì lý do khách quan và được cấp có thẩm quyền đồng ý; 

c) Trường hợp đánh giá, xếp loại chất lượng/năm: 

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công của cơ quan, đơn vị 

được giao phụ trách đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, cam kết giải ngân trong năm và 

cao hơn mức giải ngân bình quân của tỉnh (trừ trường hợp vì lý do khách quan, bất 

khả kháng và được cấp có thẩm quyền đồng ý); 

- Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại 

cơ quan, đơn vị, địa phương được giao phụ trách phải đạt chất lượng, hiệu quả (đối 

với cán bộ là người đứng đầu thì cơ quan, đơn vị, địa phương được giao phụ trách) 

phải được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại cải cách hành chính đạt loại Tốt tại 

thời điểm đánh giá - theo tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải 

cách hành chính hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh 

theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trường hợp sau khi có thông báo của cấp có 

thẩm quyền, nếu có sự thay đổi về kết quả xếp loại cải cách hành chính thì thực hiện 

điều chỉnh kết quả đánh giá, xếp loại tương ứng với kết quả xếp loại cải cách hành 

chính theo thông báo của cấp có thẩm quyền. 

2. Tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ: Thực 

hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP. 

3. Tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ ở mức hoàn thành nhiệm vụ: Thực hiện 

theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP. 

4. Tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ ở mức không hoàn thành nhiệm vụ: 

Thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP. 

Điều 4. Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức 

1. Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-90-2020-nd-cp-danh-gia-xep-loai-chat-luong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-450113.aspx
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a) Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí 

sau đây thì được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 

- Đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 

số 90/2020/NĐ-CP; 

- Không có văn bản phê bình, nhắc nhở của cấp có thẩm quyền đối với lĩnh vực 

chuyên môn, nghiệp vụ do cá nhân trực tiếp tham mưu, đảm nhiệm hoặc có văn bản 

phê bình, nhắc nhở của cấp có thẩm quyền nhưng đơn vị có báo cáo - giải trình vì lý 

do khách quan và được cấp có thẩm quyền đồng ý. 

b) Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây 

thì được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 

- Đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 

số 90/2020/NĐ-CP; 

- Không có văn bản phê bình, nhắc nhở của cấp có thẩm quyền trong việc thực 

hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, ngành, lĩnh vực được giao phụ trách hoặc có văn 

bản phê bình, nhắc nhở của cấp có thẩm quyền nhưng đơn vị có báo cáo - giải trình vì 

lý do khách quan và được cấp có thẩm quyền đồng ý; 

- Trường hợp đánh giá, xếp loại chất lượng/năm: 

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công của cơ quan, đơn vị 

được giao phụ trách đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, cam kết giải ngân trong năm và 

cao hơn mức giải ngân bình quân của tỉnh (trừ trường hợp vì lý do khách quan, bất 

khả kháng và được cấp có thẩm quyền đồng ý); 

+ Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính 

tại cơ quan, đơn vị được giao phụ trách phải đạt chất lượng, hiệu quả (đối với công 

chức là người đứng đầu thì cơ quan, đơn vị được giao phụ trách) phải được cấp có 

thẩm quyền đánh giá, xếp loại cải cách hành chính đạt loại Tốt tại thời điểm đánh giá 

- theo tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 

hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo quy định của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, trường hợp sau khi có thông báo của cấp có thẩm quyền, nếu có sự 

thay đổi về kết quả xếp loại cải cách hành chính thì thực hiện điều chỉnh kết quả đánh 

giá, xếp loại tương ứng với kết quả xếp loại cải cách hành chính theo thông báo của 

cấp có thẩm quyền.”. 

2. Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ: thực 

hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP. 

3. Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ: thực 

hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP. 

4. Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ: 

thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP và khoản 4 Điều 1 

Nghị định số 48/2023/NĐ-CP. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-90-2020-nd-cp-danh-gia-xep-loai-chat-luong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-450113.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-90-2020-nd-cp-danh-gia-xep-loai-chat-luong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-450113.aspx
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Điều 5. Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức 

1. Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 

a) Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì 

được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 

- Đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 

số 90/2020/NĐ-CP; 

- Không có văn bản phê bình, nhắc nhở của cấp có thẩm quyền đối với lĩnh vực 

chuyên môn, nghiệp vụ do cá nhân trực tiếp tham mưu, đảm nhiệm hoặc có văn bản 

phê bình, nhắc nhở của cấp có thẩm quyền nhưng đơn vị có báo cáo - giải trình vì lý 

do khách quan và được cấp có thẩm quyền đồng ý. 

b) Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì được xếp loại chất 

lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 

- Đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 

số 90/2020/NĐ-CP; 

- Không có văn bản phê bình, nhắc nhở của cấp có thẩm quyền trong việc thực 

hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, ngành, lĩnh vực được giao phụ trách hoặc có văn 

bản phê bình, nhắc nhở của cấp có thẩm quyền nhưng đơn vị có báo cáo - giải trình vì 

lý do khách quan và được cấp có thẩm quyền đồng ý; 

- Trường hợp đánh giá, xếp loại chất lượng/năm: 

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công của cơ quan, đơn vị 

được giao phụ trách đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, cam kết giải ngân trong năm và 

cao hơn mức giải ngân bình quân của tỉnh (trừ trường hợp vì lý do khách quan, bất 

khả kháng và được cấp có thẩm quyền đồng ý); 

+ Kết quả quản lý, điều hành, triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính 

tại cơ quan, đơn vị được giao phụ trách phải đạt chất lượng, hiệu quả (đối với viên 

chức là người đứng đầu thì cơ quan, đơn vị được giao phụ trách) phải được cấp có 

thẩm quyền đánh giá, xếp loại cải cách hành chính đạt loại Tốt tại thời điểm đánh giá 

- theo tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 

hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo quy định của Ủy ban 

nhân dân tỉnh hoặc có kết quả đánh giá mức độ hài lòng của đơn vị ở mức bằng hoặc 

cao hơn mức độ hài lòng chung của tỉnh theo báo cáo đánh giá của Ủy ban nhân dân 

tỉnh; trường hợp sau khi có thông báo của cấp có thẩm quyền, nếu có sự thay đổi về 

kết quả xếp loại cải cách hành chính thì thực hiện điều chỉnh kết quả đánh giá, xếp 

loại tương ứng với kết quả xếp loại cải cách hành chính theo thông báo của cấp có 

thẩm quyền. 

2. Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ: thực 

hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP. 

3. Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ: thực 

hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP. 

4. Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ: 

thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP và khoản 4 Điều 1 

Nghị định số 48/2023/NĐ-CP. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-90-2020-nd-cp-danh-gia-xep-loai-chat-luong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-450113.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-90-2020-nd-cp-danh-gia-xep-loai-chat-luong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-450113.aspx
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Chương III 

THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THỜI ĐIỂM, SỬ DỤNG KẾT QUẢ, 

LƯU GIỮ TÀI LIỆU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG  

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 
 

Điều 6. Thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên 

chức 

1. Đối với cán bộ: 

Cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng 

cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành của tỉnh. 

2. Đối với công chức: 

a) Việc đánh giá, xếp loại chất lượng người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

do người đứng đầu cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp thực hiện. 

b) Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cấp phó của người đứng đầu và công 

chức thuộc quyền quản lý do người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức thực hiện. 

3. Đối với viên chức: 

a) Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tổ chức việc đánh 

giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. 

b) Căn cứ vào điều kiện cụ thể, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực 

hiện việc đánh giá hoặc phân công, phân cấp việc đánh giá viên chức thuộc thẩm 

quyền quản lý. Người được giao thẩm quyền đánh giá viên chức chịu trách nhiệm 

trước người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về kết quả đánh giá. 

c) Người có thẩm quyền bổ nhiệm chịu trách nhiệm đánh giá viên chức quản lý 

trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

Điều 7. Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, 

viên chức 

Đối chiếu, thực hiện theo trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, 

công chức, viên chức tương ứng với từng đối tượng quy định tại Điều 17, Điều 18, 

Điều 19 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP. 

Điều 8. Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng tháng, quý, năm đối 

với cán bộ, công chức, viên chức 

1. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được thực 

hiện theo từng tháng, quý, năm công tác. 

Đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, 

đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng. Trường hợp có thời gian 

công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên thì phải kết hợp với ý kiến 

nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ, trừ trường hợp không còn cơ quan, tổ chức, 

đơn vị cũ. 
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2. Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức/năm 

được tiến hành trước ngày 15 tháng 11 hàng năm (tính từ ngày 16 tháng 11 của năm 

trước liền kề đến ngày 15 tháng 11 của năm sau), hoàn tất trước ngày 05 tháng 12 

hàng năm trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng 

kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo 

thuộc tỉnh, thời điểm đánh giá, xếp loại thực hiện theo từng năm học và hoàn tất 

chậm nhất sau 20 ngày kể từ ngày kết thúc năm học. 

3. Tại thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng, trường hợp vắng mặt có lý do 

chính đáng hoặc nghỉ ốm, nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật, cán bộ, 

công chức, viên chức có trách nhiệm làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết 

quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao, gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị đang 

công tác để thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng theo Quy định này. 

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều này và đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị, tập 

thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị thống nhất với cấp ủy cùng cấp về việc kết hợp 

tổ chức cuộc họp đánh giá, xếp loại trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, bảo đảm 

nghiêm túc, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí. 

Điều 9. Sử dụng kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức 

Thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP. 

Điều 10. Lưu giữ tài liệu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, 

viên chức 

Thực hiện theo quy định tại khoản 2  Điều 1 Nghị định số 48/2023/NĐ-CP. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 11. Áp dụng Quy định này đối với các đối tượng khác 

Căn cứ vào chức danh, chức vụ đảm nhiệm, vị trí công tác; các cơ quan, đơn vị 

triển khai áp dụng công tác đánh giá, xếp loại chất lượng mức độ hoàn thành nhiệm 

vụ theo Quy định này đối với các trường hợp sau: 

1. Các trường hợp hiện đang công tác tại các tổ chức Hội có tính chất đặc thù 

hoạt động trong phạm vi tỉnh Ninh Thuận. 

2. Các trường hợp làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo Nghị định số 

111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với 

một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.  

Điều 12. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Nội vụ: 

a) Chủ trì, chịu trách nhiệm theo dõi, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan 

kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung tại Quy định này và giải đáp 

những vướng mắc (nếu có) để triển khai thực hiện đạt kết quả. 
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b) Triển khai và tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, 

công chức, viên chức đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 

Ủy ban nhân dân tỉnh và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ 

trước ngày 01 tháng 3 hàng năm theo quy định và theo yêu cầu đột xuất của cấp có 

thẩm quyền. Riêng về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với viên chức ngành 

giáo dục và đào tạo, tham mưu báo cáo Bộ Nội vụ trước ngày15 tháng 7 hàng năm. 

c) Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông triển khai, hướng dẫn các cơ 

quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện song song, đồng bộ công tác đánh giá, 

xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trên phần mềm máy vi tính đảm bảo 

phù hợp với Quy định này và tình hình thực tế của địa phương. 

d) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, giải quyết thỏa đáng kiến 

nghị, khiếu nại của cán bộ, công chức, viên chức trong việc đánh giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công chức, viên chức khi có yêu cầu; đồng thời theo dõi, tham mưu 

thực hiện nghiêm công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 

gắn với công tác thi đua - khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

2. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh; Ủy ban nhân các huyện, thành phố: 

a) Căn cứ Quy định này và các nội dung hướng dẫn tại Phụ lục I, Phụ lục II 

đính kèm; triển khai thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý căn cứ điều kiện cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị ban 

hành Quy chế đánh giá phù hợp với đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình (trong 

đó, có thể đề ra Quy chế xếp loại tập thể tương ứng với kết quả xếp loại của các cá 

nhân trong tập thể), gửi về Sở Nội vụ (kể cả Quy chế sửa đổi, bổ sung của cơ quan, 

đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện - nếu có) để theo dõi, phối hợp.  

Trong đó, phải xác định rõ sản phẩm cụ thể gắn với từng vị trí việc làm, tiêu chí 

đánh giá chất lượng, hiệu quả, thời điểm đánh giá theo từng tháng, quý, năm; căn cứ 

để xác định tỉ lệ % mức độ hoàn thành công việc; các tiêu chí thành phần để đánh giá 

và xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có tính đến tỷ lệ khối 

lượng công việc của cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện so với khối lượng 

công việc chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị - kết hợp thực hiện song song, đồng bộ 

với việc đánh giá, xếp loại trên phần mềm máy vi tính (đối với cơ quan, tổ chức, đơn 

vị hiện đang triển khai thực hiện); việc sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng 

cán bộ, công chức, viên chức làm cơ sở liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng 

đảng viên (trên cơ sở nội dung nêu tại Điều 2 Quy định này) bảo đảm nghiêm túc, 

chất lượng, hiệu quả, phù hợp với Quy định này và các quy định pháp luật hiện hành 

có liên quan. 

b) Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên 

chức thuộc thẩm quyền quản lý (theo mẫu số 04-QĐ của Phụ lục II đính kèm), gửi về 

Sở Nội vụ chậm nhất là ngày 05 tháng 12 hàng năm để tổng hợp chung, làm cơ sở 

bình xét thi đua - khen thưởng cuối năm; đồng thời, để có cơ sở tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định. 
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Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào 

tạo, tổng hợp kết quả theo năm học và gửi về Sở Nội vụ chậm nhất sau 30 ngày, kể từ 

ngày kết thúc năm học (chậm nhất sau 10 ngày, kể từ ngày hoàn tất công tác đánh 

giá, xếp loại theo năm học nêu tại khoản 2 Điều 8 Quy định này). 

c) Theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện đánh giá, xếp loại đảm bảo đầy đủ nội 

dung theo Quy định này và hướng dẫn tại Phụ lục I, Phụ lục II đính kèm; đồng thời 

chịu trách nhiệm xem xét, giải quyết hoặc chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc giải 

quyết kiến nghị, khiếu nại những vấn đề liên quan đến đánh giá, xếp loại chất lượng 

cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý khi phát hiện sai phạm hoặc có 

đơn đề nghị của cán bộ, công chức, viên chức. 

d) Chịu trách nhiệm và xử lý trách nhiệm theo quy định thực hiện việc đánh 

giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức không đảm bảo theo đúng quy 

định tại Quy định này.  

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, chưa 

phù hợp với quy định của pháp luật hoặc chưa phù hợp với tình hình thực tế tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần kịp thời phản ánh về Sở Nội 

vụ để tổng hợp chung, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ 

sung cho phù hợp./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC I 

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG  

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HÀNG THÁNG  

VÀ TỔNG HỢP KẾT QUẢ HÀNG QUÝ, NĂM 
(Kèm theo Quyết định số       /2023/QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2023  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) 

 

1. Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hàng tháng: 

a) Nội dung đánh giá, xếp loại chất lượng: 

Căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị; Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ đạo các phòng, ban 

chuyên môn thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện 

nhiệm vụ hàng tháng (trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng công chức, 

viên chức). Trên cơ sở đó, căn cứ vào kết quả, mức độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm 

vụ của tập thể phòng, ban chuyên môn và của từng cán bộ, công chức, viên chức để 

xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng hàng tháng đối với từng tập thể 

phòng, ban chuyên môn, từng cán bộ, công chức, viên chức (trên cơ sở đảm bảo phù 

hợp với Quy định ban hành kèm theo Quyết định này) và thông báo công khai kết quả 

trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (theo mẫu số 01-QĐ của Phụ lục II ban hành kèm theo 

Quyết định này) - trong đó, đánh giá, xếp loại chất lượng theo 04 mức sau: 

- Loại A: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

- Loại B: Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

- Loại C: Hoàn thành nhiệm vụ; 

- Loại D: Không hoàn thành nhiệm vụ. 

b) Về thời điểm đánh giá, xếp loại: tính từ ngày 16 của tháng trước liền kề đến 

ngày 15 của tháng đánh giá. 

2. Tổng hợp đánh giá, xếp loại chất lượng hàng quý: 

a) Căn cứ kết quả xếp loại chất lượng hàng tháng của cán bộ, công chức, viên 

chức và tập thể phòng, ban chuyên môn thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị (được đánh 

giá, xếp loại tại mẫu số 01-QĐ nêu trên); Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị xem 

xét, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng quý của từng tập thể phòng, ban chuyên môn, 

từng cán bộ, công chức, viên chức và thông báo công khai trong cơ quan, tổ chức, 

đơn vị (theo mẫu số 02-QĐ của Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này) - trên 

cơ sở tổng hợp kết quả xếp loại chất lượng hàng tháng, cụ thể như sau: 

- Loại A: trong 01 quý, có ít nhất 02 tháng đạt loại A và tháng còn lại không 

xếp loại C hoặc D; 

- Loại B: trong 01 quý, có ít nhất 02 tháng đạt loại B trở lên và tháng còn lại 

không xếp loại D; 

- Loại C: trong 01 quý, có 02 tháng trở lên xếp loại C; 
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- Loại D: trong 01 quý, có 02 tháng trở lên xếp loại D. 

- Đối với các trường hợp thực hiện kiểm điểm rút kinh nghiệm (chưa đến mức 

xử lý kỷ luật) do để xảy ra sai phạm, thiếu sót trong quá trình thực thi công vụ, phải 

gắn với kết quả đánh giá, xếp loại tại thời điểm tổ chức thực hiện kiểm điểm, cụ thể 

như sau: 

+ Trường hợp có liên quan sai phạm, thiếu sót (do lỗi chủ quan, đặc biệt là 

trách nhiệm trực tiếp trong chỉ đạo, tham mưu): Thực hiện đánh giá, xếp loại không 

cao hơn loại C/quý; đối với trách nhiệm liên quan, liên đới: thực hiện đánh giá, xếp 

loại không cao hơn loại B/quý; 

+ Trường hợp làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả của cơ quan, đơn vị, chính 

quyền các cấp hoặc phát sinh khiếu nại, tố cáo của người dân hoặc kiểm điểm lần 2 

trong năm (do lỗi chủ quan, đặc biệt là trách nhiệm trực tiếp trong chỉ đạo, tham 

mưu): Thực hiện đánh giá, xếp loại ở mức loại D/quý; đối với trách nhiệm liên quan, 

liên đới: thực hiện đánh giá, xếp loại không cao hơn loại C/quý; 

+ Trường hợp kiểm điểm lần 3 trong năm hoặc tái phạm cùng nội dung (do lỗi 

chủ quan, đặc biệt là trách nhiệm trực tiếp trong chỉ đạo, tham mưu): Thực hiện đánh 

giá, xếp loại ở mức loại D/năm; đối với trách nhiệm liên quan, liên đới: thực hiện 

đánh giá, xếp loại không cao hơn loại C/năm. 

b) Về thời điểm đánh giá, xếp loại hàng quý, thực hiện như sau: 

- Quý I: tính từ ngày 16 tháng 11 của năm trước liền kề đến ngày 15 tháng 02 

của năm sau (năm thực hiện đánh giá); 

- Quý II: tính từ ngày 16 tháng 02 đến ngày 15 tháng 5 của năm thực hiện đánh 

giá; 

- Quý III: tính từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 15 tháng 8 của năm thực hiện đánh 

giá; 

- Quý IV: tính từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 15 tháng 11 của năm thực hiện 

đánh giá. 

Riêng đối với viên chức đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục đào tạo có thời điểm kết thúc năm học trước tháng 12 hàng năm nên thời 

điểm đánh giá quý III, quý IV tính theo số tháng thực tế công tác trong quý (theo kế 

hoạch, thời gian năm học và thời điểm nghỉ hè hàng năm được Bộ Giáo dục và Đào 

tạo và cấp có thẩm quyền phê duyệt - quy định tại Điều 3 Nghị định số 84/2020/NĐ- 

CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ); thời gian đánh giá năm học được tính 

theo quý III, quý IV của năm trước liền kề và quý I, quý II của năm thực hiện đánh 

giá. 

3. Tổng hợp đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm: 

a) Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hàng quý của cán bộ, công 

chức, viên chức và tập thể phòng, ban chuyên môn thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị 

(được đánh giá, xếp loại tại mẫu số 02-QĐ nêu trên); Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, 

đơn vị xem xét, đánh giá, xếp loại chất lượng trong năm của từng cán bộ, công chức, 
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viên chức và tập thể phòng, ban chuyên môn thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị (theo 

mẫu số 03-QĐ của Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này) - trên cơ sở tổng 

hợp kết quả xếp loại chất lượng hàng quý, cụ thể như sau: 

- Loại A: trong 01 năm, có ít nhất 02 quý trở lên đạt loại A và không có quý 

nào xếp loại C hoặc D; 

- Loại B: trong 01 năm, có ít nhất 02 quý đạt loại B và không có quý nào xếp 

loại D; 

- Loại C: trong 01 năm, có ít nhất 02 quý xếp loại C và không có quý nào đạt 

loại A; 

- Loại D: trong 01 năm có 02 quý trở lên xếp loại D. 

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức các tháng 

trong quý IV/2023 trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành được tính liên 

tục để tổng hợp, đánh giá, xếp loại chất lượng quý IV/2023; kết quả đánh giá, xếp 

loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức các quý I, II, III năm 2023 được tính 

liên tục để tổng hợp, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023. 

b) Về tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ 

lãnh đạo, quản lý ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn 

thành nhiệm vụ (theo khoản 2, 3, 4 Điều 3, 4, 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết 

định này), kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao cần đánh giá cả kết quả thực hiện 

nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 

công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị và đảm bảo tương ứng với tỷ lệ 

hoàn thành nhiệm vụ/mức xếp loại theo quy định, cụ thể: 

- Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý xếp loại ở mức 

hoàn thành tốt nhiệm vụ/năm: 

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công của cơ quan, đơn vị 

được giao phụ trách đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, cam kết giải ngân trong năm và 

cao hơn 80% so với mức giải ngân bình quân của tỉnh (trừ trường hợp vì lý do khách 

quan, bất khả kháng và được cấp có thẩm quyền đồng ý). 

+ Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính 

tại cơ quan, đơn vị được giao phụ trách phải đạt chất lượng, hiệu quả (đối với cán bộ, 

công chức, viên chức là người đứng đầu thì cơ quan, đơn vị được giao phụ trách) 

phải được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại cải cách hành chính đạt loại Khá tại 

thời điểm đánh giá - theo tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải 

cách hành chính hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo quy định 

của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

- Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý xếp loại ở mức 

hoàn thành nhiệm vụ/năm: 

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công của cơ quan, đơn vị 

được giao phụ trách trên 70% đến 80% so với mức giải ngân bình quân của tỉnh (trừ 

trường hợp vì lý do khách quan, bất khả kháng và được cấp có thẩm quyền đồng ý). 



4 

 

+ Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính 

tại cơ quan, đơn vị được giao phụ trách cơ bản đáp ứng yêu cầu (đối với cán bộ, công 

chức, viên chức là người đứng đầu thì cơ quan, đơn vị được giao phụ trách) được cấp 

có thẩm quyền đánh giá, xếp loại cải cách hành chính đạt loại Trung bình tại thời 

điểm đánh giá - theo tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách 

hành chính hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo quy định của 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý xếp loại ở mức 

không hoàn thành nhiệm vụ/năm: 

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công của cơ quan, đơn vị 

được giao phụ trách đạt từ 70% trở xuống so với mức giải ngân bình quân của tỉnh 

(trừ trường hợp vì lý do khách quan, bất khả kháng và được cấp có thẩm quyền đồng 

ý). 

+ Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính 

tại cơ quan, đơn vị được giao phụ trách không đáp ứng yêu cầu (đối với cán bộ, công 

chức, viên chức là người đứng đầu thì cơ quan, đơn vị được giao phụ trách) được cấp 

có thẩm quyền đánh giá, xếp loại cải cách hành chính đạt loại Yếu tại thời điểm đánh 

giá - theo tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 

hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo quy định của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

Trường hợp sau khi có thông báo của cấp có thẩm quyền, nếu có sự thay đổi về 

kết quả xếp loại cải cách hành chính thì thực hiện điều chỉnh kết quả đánh giá, xếp 

loại tương ứng với kết quả xếp loại cải cách hành chính theo thông báo của cấp có 

thẩm quyền. 

c) Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng các mức A, B, C, D (theo mẫu số      

03-QĐ nêu trên) là căn cứ để tổng hợp, đánh giá, nhận xét và xếp loại chất lượng 

cuối năm đối với từng cán bộ, công chức, viên chức (theo Phiếu đánh giá, xếp loại 

chất lượng - mẫu số 01, 02 và 03 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 

90/2020/NĐ-CP của Chính phủ) - trên cơ sở đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu 

chuẩn tương ứng theo từng tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng quy định tại Nghị 

định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các nội dung có liên quan tại Quy định 

ban hành kèm theo Quyết định này. 

Trên cơ sở đó, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định kết 

quả đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm và tổng hợp kết quả (theo mẫu số 03-QĐ 

nêu trên) để thông báo công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; đồng thời, xác lập 

báo cáo (theo mẫu số 04-QĐ của Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này), gửi 

về Sở Nội vụ trước ngày 05 tháng 12 hàng năm để tổng hợp chung, làm cơ sở bình 

xét thi đua - khen thưởng cuối năm và để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 

báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định. 
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4. Một số nội dung cần lưu ý: 

a) Trường hợp cơ quan, đơn vị, địa phương gửi hồ sơ đánh giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công chức, viên chức về Sở Nội vụ không đảm bảo thời hạn theo quy 

định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Quy định ban hành kèm theo Quyết định này, sẽ 

không đảm bảo cơ sở để tiến hành xem xét thi đua - khen thưởng cuối năm. 

b) Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị đã triển khai, áp dụng phần mềm đánh giá, 

xếp loại: kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hàng 

tháng, quý, năm cần rà soát, kết hợp với kết quả đánh giá, xếp loại trên phần mềm 

máy vi tính. 

c) Đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cấp (kể cả lãnh 

đạo, quản lý cấp phòng, ban chuyên môn): kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng 

hàng tháng, quý, năm; ngoài việc rà soát, kết hợp với kết quả đánh giá, xếp loại trên 

phần mềm máy vi tính (nếu có), cần đối chiếu, xem xét, quyết định trên cơ sở tỷ lệ, 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng, quý, năm của tập thể phòng, ban chuyên 

môn thuộc thẩm quyền trực tiếp phụ trách, quản lý. 

d) Trong quá trình tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm; cần rà 

soát, lưu ý thực hiện đảm bảo một số nội dung sau: 

- Rà soát, đối chiếu nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công 

chức, viên chức tại Điều 2 và các nội dung có liên quan tại Quy định ban hành kèm 

theo Quyết định này để xem xét, đánh giá, xếp loại chất lượng tương ứng, phù hợp 

đối với các trường hợp có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng; các 

trường hợp nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 

03 tháng đến dưới 06 tháng và các trường hợp nghỉ chế độ thai sản theo quy định; 

việc sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức làm 

cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và làm cơ sở để 

cấp có thẩm quyền xem xét, đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý theo quy định hiện 

hành; việc thống nhất với cấp ủy cùng cấp để kết hợp tổ chức cuộc họp đánh giá, xếp 

loại chất lượng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, 

tránh hình thức, lãng phí. 

Đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong 

năm; việc đánh giá, xếp loại phải cân đối thời gian tham gia học tập thực tế để tính 

tỷ lệ thực hiện nhiệm vụ học tập phù hợp trong tổng nhiệm vụ được giao trong năm 

để xem xét, đánh giá, xếp loại chất lượng; đối với các trường hợp không hoàn thành 

khóa học hoặc không đạt yêu cầu để được cấp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, xem 

như không hoàn thành nhiệm vụ học tập (theo khoản 4 Điều 2 Quy định ban hành 

kèm theo Quyết định này). 

- Việc đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chỉnh cần xem xét 

bao gồm các nội dung: cải cách chế độ công vụ, công chức; chấp hành kỷ luật kỷ 

cương hành chính; công tác xây dựng chính quyền, cơ quan, đoàn thể; xây dựng và 

phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số; công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ 

máy gắn với triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế đảm bảo đạt tỷ lệ, chỉ 

tiêu theo kế hoạch, lộ trình tinh giản biên chế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
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- Đối với các trường hợp thực hiện kiểm điểm rút kinh nghiệm nêu tại điểm a 

khoản 2 Phụ lục I thì không xét khen thưởng/năm; đồng thời, đối chiếu quy định nâng 

bậc lương trước thời hạn; quy định đề bạt, bổ nhiệm để thực hiện phù hợp với quy 

định của pháp luật hiện hành. 

- Ngoài ra, cần rà soát, theo dõi kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hàng 

năm để quản lý, sử dụng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công 

chức, viên chức đảm bảo theo đúng quy định pháp luật hiện hành và nội dung nêu tại 

Điều 9 Quy định ban hành kèm theo Quyết định này./.  
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PHỤ LỤC II 

BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG  

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 
(Kèm theo Quyết định số       /2023/QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2023  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) 
 

 

Mẫu số 01-QĐ: 
Bảng tổng hợp kết quả xếp loại chất lượng hàng tháng của phòng, ban 

chuyên môn và cán bộ, công chức, viên chức. 

Mẫu số 02-QĐ: 
Bảng tổng hợp kết quả xếp loại chất lượng hàng quý của phòng, ban 

chuyên môn và cán bộ, công chức, viên chức. 

Mẫu số 03-QĐ: 
Bảng tổng hợp kết quả xếp loại chất lượng hàng năm của phòng, ban 

chuyên môn và cán bộ, công chức, viên chức. 

Mẫu số 04-QĐ: 
Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công 

chức, viên chức hàng năm của cơ quan, tổ chức đơn vị. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mẫu số 01-QĐ 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG THÁNG … NĂM.…  

ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ TẬP THỂ PHÒNG BAN, CHUYÊN MÔN 

 

STT Đơn vị/Họ và tên Chức vụ 

Việc chấp 

hành chủ 

trương, đường 
lối của Đảng, 

chính sách, 

pháp luật của 
Nhà nước 

Về phẩm chất 
đạo đức lối 

sống 

Tác phong, lề 

lối làm việc 

Về thực hiện kỷ 

luật, kỷ cương 
hành chính, quy 

chế, nội quy của 

cơ quan, đơn vị 

Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo 

kế hoạch 

Kết quả 

đánh giá 
   

Tổng số công việc phải 

giải quyết trong tháng 

Công 
việc đã 

giải 

quyết 
trong 

tháng 

Tỷ lệ 
đạt 

(%) 

Số lần 

giải 
quyết 

trễ thời 

hạn 
theo 

quy 

định 

Công 
việc 

chuyển 

tiếp thực 
hiện 

trong 

tháng sau 
theo kế 

hoạch 

    

Tốt 
Chưa 

tốt 
Tốt 

Chưa 
tốt 

Tốt 
Chưa 

tốt 
Tốt Chưa tốt 

Công 
việc 

trọng 
tâm 

trong 

tháng 

Công 

việc 
tồn 

tháng 
trước 

Công 

việc 
đột 

xuất, 
phát 

sinh 

trong 
tháng 

         

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)    

I Tên của lãnh đạo thứ 1                                      

I.1 Phòng, ban chuyên môn được giao phụ trách, điều hành                                      

I.1.1 Phòng, ban chuyên môn 1                                      

1 Nguyễn Văn A                                      

2 Trần Thị B                                      

… …                                      

I.1.2 Phòng, ban chuyên môn 2                                      
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1 Phạm Văn C                                      

… …                                      

II Tên của lãnh đạo thứ 2                                      

… …                                      

* Ghi chú: 

1. Từ cột (12) đến cột (18): rà soát, đối chiếu kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ, công chức, viên chức và tập thể 

phòng, ban, chuyên môn theo kế hoạch hàng tháng của cơ quan, tổ chức, đơn vị; trường hợp cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, 

quản lý không trực tiếp giải quyết công việc, tổng hợp trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn do cá 

nhân trực tiếp phụ trách, chỉ đạo thực hiện. 

2. Cột (19): đối chiếu các quy định tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này và quy định pháp luật hiện hành có liên quan để 

xem xét, đánh giá, xếp loại chất lượng theo 04 mức: A, B, C, D - trong đó, cần lưu ý việc rà soát, kết hợp với kết quả đánh giá, xếp 

loại trên phần mềm máy vi tính (nếu có); việc cân đối, tính tỷ lệ, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức so với 

khối lượng công việc chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị; cân đối, tính tỷ lệ mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng của tập thể 

phòng, ban chuyên môn để xác định kết quả xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, trực tiếp phụ trách, 

quản lý./. 
 

Người lập bảng 

(ký, ghi rõ họ và tên) 

.............. , ngày .......tháng.......năm........  

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn  vị 
(ký, ghi rõ họ và tên) 
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Mẫu số 02-QĐ 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

  

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG QUÝ….NĂM....ĐỐI VỚI  

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ TẬP THỂ PHÒNG BAN, CHUYÊN MÔN 

 

STT 

Đơn vị/họ tên 

(liệt kê cụ thể từng phòng, ban 

chuyên môn thuộc đơn vị) 

Quý…/năm… 
Kết quả 

đánh giá 

Ghi 

chú 

Tháng… Tháng… Tháng…   

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I Tên của lãnh đạo thứ 1           

I.1 
Phòng, ban chuyên môn được 

giao phụ trách, điều hành 
          

I.1.1 Phòng, ban chuyên môn 1           

1 Nguyễn Văn A           

2 Trần Thị B           

I.1.2 Phòng, ban chuyên môn 2           

1 Phạm Văn C           

... ...           

II Tên của lãnh đạo thứ 2           

... ...           

* Ghi chú: từ cột (3) đến cột (6): xếp loại chất lượng theo 04 mức: A, B, C, D; trong đó: 

- Từ cột (3) đến cột (5): kết quả xếp loại chất lượng của các tháng trong quý đánh giá; 

- Cột (6): kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hàng quý (tổng hợp trên cơ sở kết quả xếp loại 

chất lượng của các tháng trong quý đánh giá./. 

  

Người lập biểu 

(ký, ghi rõ họ và tên) 

.............. , ngày ...... tháng ...... năm........  

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 03-QĐ 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

  

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG NĂM.… ĐỐI VỚI CÁN BỘ, 

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ TẬP THỂ PHÒNG BAN, CHUYÊN MÔN 

STT 

Đơn vị/họ tên CCVC 

(liệt kê cụ thể từng phòng, ban 

chuyên môn thuộc đơn vị) 

Năm.… 
Kết quả 

đánh giá 

Ghi 

chú 

Quý I Quý II Quý III Quý IV   

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

I Tên của lãnh đạo thứ 1             

I.1 
Phòng, ban chuyên môn được 

giao phụ trách, điều hành 
            

I.1.1 Phòng, ban chuyên môn 1             

1 Nguyễn Văn A             

2 Trần Thị B             

I.1.2 Phòng, ban chuyên môn 2             

1 Phạm Văn C             

... …             

II Tên của lãnh đạo thứ 2             

... ...             

 * Ghi chú: từ cột (3) đến cột (7): xếp loại chất lượng theo 04 mức: A, B, C, D; trong đó: 

- Từ cột (3) đến cột (6): kết quả xếp loại chất lượng của các quý trong năm đánh giá; 

- Cột (7): kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng năm (tổng hợp trên cơ sở kết quả xếp loại của 

các quý trong năm đánh giá./. 

Người lập biểu 

(ký, ghi rõ họ và tên) 

.............. , ngày ...... tháng ...... năm........ 

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị 
(ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 04-QĐ 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM.… 

STT 

Cơ quan, đơn vị/họ 

và tên CB,CC,VC 

được đánh giá 

Chức 

danh, 

chức 

vụ 

công 

tác 

Bộ 

phận 

công 

tác 

Kết quả 

đánh giá, 

xếp loại 

năm 

trước 

liền kề 

(HTXS, 

HTT, 

HT, 

KHT) 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành nhiệm vụ Không hoàn thành nhiệm vụ 

Cán 

bộ 

Công chức Viên chức 

Cán 

bộ 

Công chức Viên chức 

Cán 

bộ 

Công chức Viên chức 

Cán 

bộ 

Công chức Viên chức 

Công 

chức 

lãnh 

đạo, 

quản 

lý  

Công 

chức 

không 

giữ 

chức 

vụ 

lãnh 

đạo 

Viên 

chức 

lãnh 

đạo, 

quản 

lý 

Viên 

chức 

không 

giữ 

chức 

vụ 

lãnh 

đạo 

Công 

chức 

lãnh 

đạo, 

quản 

lý  

Công 

chức 

không 

giữ 

chức 

vụ 

lãnh 

đạo 

Viên 

chức 

lãnh 

đạo, 

quản 

lý 

Viên 

chức 

không 

giữ 

chức 

vụ 

lãnh 

đạo 

Công 

chức 

lãnh 

đạo, 

quản 

lý  

Công 

chức 

không 

giữ 

chức 

vụ 

lãnh 

đạo 

Viên 

chức 

lãnh 

đạo, 

quản 

lý 

Viên 

chức 

không 

giữ 

chức 

vụ 

lãnh 

đạo 

Công 

chức 

lãnh 

đạo, 

quản 

lý  

Công 

chức 

không 

giữ 

chức 

vụ 

lãnh 

đạo 

Viên 

chức 

lãnh 

đạo, 

quản 

lý 

Viên 

chức 

không 

giữ 

chức 

vụ 

lãnh 

đạo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) 

I 
Sở, ban, ngành; 

UBND các huyện, 

thành phố 

                                              

1 Nguyễn Văn A                                               

2 …                                               

II Đơn vị hành chính 

trực thuộc (nếu có) 
                                              

II.1 Đơn vị 1                                               

1 Trần Văn B                                               

… …                                               
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III Đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc (nếu có) 
                                              

1 …                                               

  Tổng số                                               

* Ghi chú: từ cột (6) đến cột (25) đánh dấu X vào ô tương ứng. 

Người lập biểu 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

.............. , ngày ...... tháng ...... năm........ 

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị 
(Ký tên, đóng dấu) 
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